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Câu 1: (2 điểm)

Viết chương trình nhập vào một số nguyên n. Xuất ra màn hình kết quả là “so duong” nếu n >=0, ngược lại thì xuất ra kết quả là “so am”.
Câu 2: (2 điểm)

Viết chương trình nhập  số khối nước đầu kỳ, số khối nước cuối kỳ. Xuất ra màn hình số khối nước dùng và số tiền nước mà khách hàng phải trả. Biết rằng:  

· Số khối nước dùng = số khối nước cuối kỳ - số khối nước đầu kỳ.

· Nếu số khối nước dùng nhỏ hơn 10 thì đơn giá là 4000 đồng/khối, nếu từ khối thứ 10 trở lên sẽ là 5000 đồng/khối.

Câu 3: (2 điểm)

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n (kiểm tra n>0). Nếu số nguyên n nhập vào là số nguyên <=0 thì yêu cầu nhập lại. Xuất ra màn hình các giá trị chia hết cho 3 trong đoạn từ 1 đến n.

Câu 4: (2 điểm)

Viết hàm xuất ra chu vi và diện tích của hình vuông khi biết độ dài của một cạnh (canh). Hàm có khai báo như sau: void XuatCVDT(float canh)

Biết rằng: ChuVi = canh*4.


      DienTich = canh*canh.

Câu 5: (2 điểm)

Cho dãy số nguyên F(n) được xác định như sau:

F(n) = 2*F(n-1) + 3, (n>=2).

Với F(1) = 2

Viết hàm đệ quy để tính số F(n) trên. Hàm có prototype như sau: int F(int n).
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2

	
	
	int main()

{


int n;


cout<<"Nhap n=";


cin>>n;


if(n>=0)



cout<<"So duong";


else 



cout<<"So am";


getch();


return 0;

}
	0.5
0.75
0.75

	2
	
	
	2

	
	
	int main()

{


int dk, ck, sknd;


float tien;


cout<<"Nhap so khoi nuoc dau ky";


cin>>dk;


cout<<"Nhap so khoi nuoc cuoi ky";


cin>>ck;


sknd = ck - dk;


cout<<"\nSo khoi nuoc dung la:"<<sknd;


if(sknd<10)



tien=sknd*4000;


else 



tien=9*4000 + (sknd-9)*5000;


cout<<"\nTien phai tra la:"<<tien;


getch();


return 0;

}
	0.25

0.25

0.5
0.5
0.5

	3
	
	
	2

	
	
	int main()

{


int n;


do

{



cout<<"Nhap n =";



cin>>n;



if(n<0)




cout<<"Nhap sai roi, nhap lai!";


}while(n<=0);


for(int i=1; i<=n; i++)



if(i%3==0)




cout<<i<<"\t";


getch();


return 0;

}


	1

0.25
0.75

	4
	
	
	2

	
	
	void TinhCVDT(float canh)

{


float cv, dt;


cv = canh*4;


dt = canh*canh;


cout<<"\nChu vi = "<<cv;


cout<<"\nDien tich = "<<dt;

}
	0.5
0.5
0.5
0.5

	5
	
	
	2

	
	
	int F(int n)

{


if(n==1)



return 2;


return 2*F(n-1) + 2;

}
	0.75
1.25
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